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MỸ

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Được bình chọn là một trong những trường Trung học tốt nhất nước Mỹ 
theo đánh giá của National Catholic Honor Roll, St. Francis Xavier High 
School giảng dạy nhiều khóa học đầy thách thức về Khoa học, Công 
nghệ, Kỹ thuật và Toán học, cùng nhiều khóa học mỹ thuật và nhân văn. 
Nhà trường cũng cung cấp các chương trình học thuật ở nhiều cấp độ 
khác nhau, bao gồm những khóa Danh dự, Nâng cao (AP) và Tín chỉ kép 
cho phép học sinh nhận được tín chỉ đại học.

CƠ SỞ VẬT CHẤT
Cơ sở vật chất dùng cho học tập của trường bao gồm phòng thực hành 
máy tính, phòng thí nghiệm khoa học, một phòng hướng dẫn lớn và một 
trung tâm thư viện truyền thông. Trung tâm biểu diễn nghệ thuật của 
trường có một nhà hát với sức chứa 749 chỗ ngồi, cùng nhiều phòng mới 
dành cho ban nhạc, dàn hợp xướng, kịch và nghệ thuật. 

THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Với truyền thống về thể thao nổi bật, St. Francis Xavier đem đến cho học 
sinh quốc tế nhiều cơ hội để được thi đấu cho các đội thể thao truyền 
thống và phi truyền thống.
Chương trình nghệ thuật tại St. Francis rất ấn tượng, với Học viện Sân 
khấu Xavier, một lớp luyện tập/biểu diễn chuyên sâu dành cho những 
học sinh nghiêm túc và mong muốn trở thành nghệ sĩ và kỹ thuật viên 
trong tương lai. Học sinh sẽ được chuẩn bị và trình diễn một vở nhạc kịch 
Broadway trước công chúng vào cuối mỗi khóa học.

THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG
Appleton nằm dọc theo bờ sông Fox, cách Green Bay khoảng 40 phút 
lái xe về phía Nam và Milwaukee 2 giờ lái xe về phía Bắc. Cư dân khu 
vực này có cơ hội tham gia vào nhiều liên hoan phim, âm nhạc và nghệ 
thuật hàng năm được tổ chức tại đây. Appleton cũng là nơi có nhiều học 
viện mỹ thuật, chẳng hạn như Valley Academy of the Arts và Makaroff 
School of Ballet.

VỊ TRÍ:
•	 Dân số: 74,000 người
•	 Cách Milwaukee 2 tiếng lái xe về phía Bắc
•	 Thời tiết: 					   

Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Ẩm			 
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và Có mưa

ĐIỂM NỔI BẬT:
•	 Khoảng 70% học sinh được nhận tín chỉ đại 

học khi theo học tại trường
•	 Chương trình nghệ thuật nổi bật; Học viện Sân 

khấu dành cho những học sinh có đam mê về 
kịch nghệ

•	 Cung cấp nhiều khóa học STEM

STEMNAM NỮ NGHỆ 
THUẬT

BẰNG
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Danh sách các trường Đại 
học tiêu biểu
Boston College, Boston University, 
California College of the Arts, Cali-
fornia Institute of the Arts, Carnegie 
Mellon, Georgia Institute of Tech-
nology, Lehigh University, New York 
University, Northwestern University, 
Pratt Institute, Savannah College 
of Arts & Design, Tufts University, 
Tulane University, University of Cali-
fornia - Davis, University of Southern 
California, University of California 
- Berkley, University of California 
- Irvine, University of Michigan, 
University of Wisconsin, Vanderbilt 
University

Điều kiện
•	 Giới hạn đăng ký: Nhận lớp 9-12
•	 ELTiS 2.0 tối thiểu: 675
•	 TOEFL tối thiểu: 65
•	 Duolingo tối thiểu: 95
•	 IELTS: Chấp nhận

Tùy chọn môn học*

Ngoại ngữ: tiếng Pháp, tiếng Đức, 
tiếng Tây Ban Nha 
Các khóa Nâng cao (AP): Sinh học, 
Giải tích AB, Nguyên tắc Khoa học 
Máy tính, Ngôn ngữ Anh, Địa lý 
nhân văn, Vật lý 1, Tâm lý học, Thống 
kê, Lịch sử Mỹ, Lịch sử thế giới: Thời 
kỳ Hiện đại
Nghệ thuật: Thiết kế 2D, Thiết kế 
3D, Diễn xuất, Xưởng nghệ thuật, 
Làm gốm sứ, Dàn nhạc thính phòng, 
Dàn hợp xướng, Ban hòa nhạc, 
Dàn hợp xướng hòa nhạc, Vẽ tranh, 
Thiết kế đồ họa, Ứng tác, Ban nhạc 
Jazz, Dàn nhạc Jazz, Ban nhạc diễu 
hành, Nhập môn Truyền thông và 
Sản xuất, Nhạc lý, Dàn nhạc thính 
phòng, Hội họa, Ban nhạc Pep, Ký 
thuật Sản xuất Sân khấu, Dàn nhạc 
Bộ khí
Thể thao:
Nam: 
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu 
dục, Bóng đá
Mùa đông: Bóng rổ, Ném bóng 
bowling, Khúc côn cầu trên băng, Cử 
tạ, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Đánh gôn, 
Quần vợt, Điền kinh phối hợp
Nữ: 
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Ném bóng 
bowling, Khiêu vũ và Tập luyện, Khúc 
côn cầu trên băng, Cử tạ, Đấu vật
Mùa xuân: Đánh gôn, Bóng đá, 
Bóng mềm, Điền kinh phối hợp

Hoạt động ngoại khóa
CLB Hàng không Vũ trụ, CLB Nghệ 
thuật, CLB Cờ vua, CLB Máy tính, 
CLB Máy bay không người lái, CLB 
Môi trường, Đội cưỡi ngựa, CLB Pháp 
y, Hội Danh dự tiếng Pháp, Lãnh 
đạo doanh nghiệp tương lai của Mỹ, 
CLB Trò chơi, Hội Danh dự tiếng Đức, 
CLB Quốc tế, Đội liên kết, Nhóm 
Toán học, Tòa án giả lập, Hiệp hội 
Danh dự Doanh nghiệp Quốc gia, 
Hội Danh dự Quốc gia, CLB Pro Life, 
CLB Rô-bốt, Nhóm Olympic Khoa 
học, CLB Trượt tuyết, Hội Danh dự 
tiếng Tây Ban Nha, Đại sứ Học sinh, 
Nhà hát và Sản xuất Âm nhạc, Làm 
kỷ yếu

*Tất cả khóa học và lựa chọn do trường cung cấp có thể thay đổi.

Tỷ lệ học sinh được nhận 
vào Đại học

98%
Tổng số học sinh
toàn trường

700
Tỷ lệ Giáo viên : Học sinh

1:14
Cấp bằng Tú tài sau 1 năm

Có

Tôn giáo

Công giáo

Scan mã QR để xem thêm nhiều 
chương trình và trường học khác

Yêu cầu đồng phục

Không

Năm thành lập

1953

(Có quy định về trang phục)

Chương trình hỗ trợ tiếng Anh

Không


